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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 
Bản án số: 35/2019/DS-PT 

Ngày: 19-4-2019 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  B    u  n          

Các Thẩm phán:    n    u  n   n     n  

Ông B      n    ảo 

Thư ký phiên tòa: B  B       Du  n –     ký  ò  án,  ò  án n ân dân 

nhân dân tỉn  Bìn  P  ớc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa:  n  

  u  n    n    n - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 19 tháng 4 n m 2019, tạ  trụ sở  o  án n ân dân tỉn  Bìn  

P  ớc xét xử p  c t ẩm côn  k    vụ án t ụ lý số: 13/2019/TLPT-DS ngày 14 

t án  01 n m 2019  về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, t eo Qu  t 

đ n  đ   vụ án r  xét xử p  c t ẩm số: 55/2019/QĐ-PT ngày 18 tháng 3 n m 

2019 v  Qu  t đ n   o n p   n tò  p  c t ẩm số 29/2019/QĐ-P  n    

04/4/2019,   ữ  các đ  n  sự: 

1. Nguyên đơn: B  Đ o     M, s n  n m 1963 (vắng mặt) 

Người đại diện theo ủy quyền của bà M: Ông Trần Thi t H, s n  n m 1960 

 c  mặt  

Đ a chỉ: Số 82, Đ ờng L, Khu phố N, th  trấn L, huyện L, tỉn  Bìn  P  ớc. 

2. Bị đơn: Ông Nguy n Côn  Đ, s n  n m 1956  c  mặt  

Đ a chỉ: Ấp 2, xã L, huyện L, tỉn  Bìn  P  ớc 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đ: Ông Trần Đ n  S, s n  n m 1976 

 vắn  mặt . 

 Đ a chỉ: Côn  t   u t        n   u t   ả  P  n , phòng 603B, Tòa 

nhà Indochina, Số 04, Nguy n Đìn  C, p  ờn  Đ, qu n 1, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Trần Thi t H, s n  n m 1960  c  mặt  

Đ a chỉ: Số 82, Đ ờng L, Khu phố N, huyện L, tỉn  Bìn  P  ớc. 
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- Bà Nguy n Th  H, s n  n m 1961  vắn  mặt  

Đ a chỉ: Ấp 2, xã L, huyện L, tỉn  Bìn  P  ớc. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Hiền: Ông Trần Đ n  S, s n  n m  

1976  vắn  mặt  

Đ a chỉ: Côn  t   u t        n   u t   ả  P  n , phòng 603B, Tòa nhà 

Indochina, Số 04, Nguy n Đìn  C, p  ờn  Đ, qu n 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Người  ảo vệ quyền và  ợi  ch hợp ph p cho  ị đơn ông Nguy n  ông Đ 

và người c  quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan  àNguy n Thị   : Ông  r  n   ồn  

Đ, s n  n m 1992 -  u t s , Côn  t   u t        n   u t   ả  P  n , t u c 

Đo n  u t s     n  p ố  ồ C     n   

5. Người kh ng c o: B  đ n ôn    u  n Côn  Đ;    ờ  c  qu ền l  , 

n     vụ l  n qu n     u  n      . 

6. Người kh ng nghị:   ện tr ởn    ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P  ớc  

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ông Trần Thiết H trình bày:  

     08/5/2014 đ n ngày 21/5/2014 Ông Nguy n Côn  Đ  có vay tiền của 

B  Đ o     M nhiều lần để đầu t  k n  do n  xâ  dựng và sản xuất khai thác 

đá, tổng c ng số tiền v   m  n l  1 205 000 000đồn . Cụ thể các lần v   m  n 

n   s u: 

Ngày 08/5/2014, ôn  Đ vay số tiền 1 000 000 000đồn  hai bên thỏa thu n 

thời hạn thanh toán số tiền vay trong vòng 30 ngày, lãi suất hai bên thỏa thu n là 

2%/tháng việc thỏa thu n về thời hạn thanh toán số tiền vay và lãi suất vay là do 

hai bên thỏa thu n bằng miệng. Giấy biên nh n ngày 08/5/2014 do ôn  Đ trực 

ti p vi t và ký tên. 

Ngày 21/5/2014 ôn  Đ ti p tục vay thêm số tiền 200 000 000đồn  và c ng 

thêm số tiền 05 triệu đồng mà ôn  Đ m  n t   tr ớc đ  n n mới ghi giấy cam 

k t trả số tiền v   l  205 000 000đồn  trong thời hạn bảy ngày, lãi suất hai bên 

thỏa thu n là 2%/tháng, việc thỏa thu n về thời hạn thanh toán số tiền vay và lãi 

suất vay là do hai bên thỏa thu n bằng miệng.  n  Đ trực ti p vi t và ký tên 

trong giấy cam k t là sau bảy ngày kể từ ngày nh n tiền sẽ thanh toán h t số tiền 

205 000 000đồn     n  đ n nay ôn  Đ vẫn c    trả số tiền trên bà M số tiền 

gốc và tiền lãi lần nào. 

 n  Đ vay tiền để đầu t  sản xuất kinh doanh mỏ đá, bà H (v  ôn  Đ ) là 

cổ đôn  n n bà H cũn  c  trác  n  ệm l  n đới trả số tiền vay cho bà M . 

Nay bà M yêu cầu Ông Nguy n Côn  Đ v  bà Nguy n Th  H  c n  l  n đới 

trả cho bà M tổng số tiền gốc l  1 205 000 000đồn  và tiền lãi suất p át s n  đối 

với hai khoản tiền vay trên theo lãi suất 0,75%/tháng tính từ ngày nh n tiền vay 

đ n ngày Tòa án giải quy t vụ án với số tiền 497 000 000đồn . 
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Nguy n Đăng Sĩ trình bày: 

Số tiền vay của ngày 08/5/2014 với số tiền 1 000 000 000đồn  và số tiền 

ngày 21/5/2014 với số tiền l  205 000 000đồn , thực t  là ôn  Đ vi t và ký tên 

trong cùng m t ngày là ngày 08/5/2014, n  n  do p    bà M ép bu c nên mới 

ghi thành 02 tờ giấy vay với hai mốc thời gian khác nhau. Tất cả các số tiền trên 

là số tiền lãi của các khoản vay mà ôn  Đ đ  v   của bà M tr ớc đâ  n   k oản 

v   300 000 000đồn  có th  chấp giấy tờ xe, sau m t tháng từ ngày 08/9/2012 

đ n ngày 08/10/2012 thì ôn  Đ đ  trả gốc v  l   130 000 000đồn  còn lại 

200 000 000đồn bà M yêu cầu chuyển qua khoản vay mới lãi suất 

15%/triệu/tháng, những khoản n  cũ v  mới phát sinh là khoản lãi suất c ng dồn 

lạ  đ n ngày 08/5/2014 thì bà M, ông H  đ n nhà ôn  Đ đò  n  ép bu c ôn  Đ 

ghi giấy n  1 000 000 000đồn  v  205 000 000đồn .  

Từ n m 2012 đ n n m 2014, ôn  Đ vay của bà M rất nhiều lần cả số tiền 

trong h p đồng và ngoài h p đồng với tổng số tiền l  1 050 000 000đồn , ôn  Đ 

đ  trả cho bà M số tiền 1 576 000 000đồn  gồm cả tiền gốc, tiền lãi với lãi suất 

là 10%/tháng, 15%/tháng, 18%/tháng, tất cả các     l   tr n đối với số tiền gốc 

cụ thể nào thì ôn  Đ không nhớ.  

Việc vi t giấy n  ngày 08/5/2014 với số tiền 1.000.000.000đồn  và số tiền 

ngày 21/5/2014 với số tiền l  205 000 000đồn  có sự chứng ki n củ  ôn  Đặng 

Qu n  Bìn   u  n   n c o đ n nay ôn  Đ không bi t ông B đ n  l m  ì ở đâu, 

ôn  Đ không liên lạc đ  c nên không cung cấp cho Tòa án. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của bà M ,ôn  Đ k ôn  đồng ý trả. 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

bà Nguy n Thị H , ông Trần Đăng Sĩ trình  ày: 

Bà H c  đ n  ký tr n   ấ  k n  do n , n  n  v ệc kinh doanh do ôn  Đ 

quản lý, bà H không bi t việc ôn  Đ k n  do n  n   t   nào, không bi t việc 

v   m  n tiền của ôn  Đ , khi bà M đ n n   đò  t ền n  thì mới bi t việc vay 

tiền giữa ôn  Đ và bà M , k   đ  bà H có chứng ki n việc ông Học, bà M ép 

bu c ôn  Đ vi t các giấy n     n    k ôn  đồng ý với yêu cầu của bà M là yêu 

cầu    l  n đới cùng ôn  Đ trả n . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Trần Thiết H trình bày: 

Các số tiền bà M khởi kiện là tài sản chung của ông với bà M nên ông 

thống nhất với yêu cầu khởi kiện của bà M .Ông không có ý ki n gì thêm. 

 ạ   ản án dân sự s  t ẩm số 14/2017/DS-ST ngày 23/5/2017 củ  Tòa án 

n ân dân  u ện  , tỉn  Bìn  P  ớc c ấp n  n m t p ần    u cầu củ     Đ o 

      . 

Bu c ông   u  n Côn  Đ p ả  trả c o    Đ o        số t ền  ốc l  

1.205.000.000 đồn     t t      tr m l  n m tr ệu đồn   v  t ền l   l  

329 151 250 đồn   B  tr m     m    c  n tr ệu m t tr m n m m    mốt n  ìn 

    tr m n m m    đồn     ổn  t ền  ốc v   l   l : 1 534 151 250 đồn     t t  
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n m tr m    m    t  tr ệum t tr m n m m    mốt n  ìn     tr m n m m    

đồn    

  u  n đ n    Đ o        k án  cáo   u cầu  ò  án cấp p  c t ẩm xem 

xét,   ả  qu  t t eo   ớn  sử  m t p ần củ   ản ándân sự s  t ẩm số 

14/2017/DS-S  n    23/5/2017 củ  Tòa án nhân dân hu ện    Bu c ôn  

  u  n Côn  Đ v       u  n        c  n     vụ l  n đớ  trả c o      số t ền 

1 205 000 000 đồn  v  t ền l   p át s n  do c  m t  n  toán t eo qu  đ n  củ  

p áp lu t  

B  đ n ông   u  n Côn  Đ c  đ n k án  cáo k ôn  đồn  ý vớ  qu  t 

đ n  củ   ò  án về v ệc  u c ông   u  n Côn  Đ p ả  trả c o    Đ o        

số t ền  ốc l  1 205 000 000 đồn     t t      tr m l  n m tr ệu đồn   v  t ền l   

l  329 151 250 đồn   B  tr m     m    c  n tr ệu m t tr m n m m    mốt 

n  ìn     tr m n m m    đồn     ổn  t ền  ốc v   l   l : 1 534 151 250 đồn  

   t t  n m tr m    m    t  tr ệum t tr m n m m    mốt n  ìn     tr m n m 

m    đồn  .  

 ạ   ản án dân sự p  c t ẩm số 98/2017/DS-PT ngày 29/9/2017 củ   ò  

án n ân dân tỉn  Bìn  P  ớc c ấp n  n m t p ần   u cầu k án  cáo củ  

n u  n đ n v     đ n  

 ủ   ản án dân sự s  t ẩm số 14/2017/DS-S  n    23/5/2017 củ  Tòa án 

n ân dân  u ện  , tỉn  Bìn  P  ớc;    o  ồ s  về  ò  án n ân dân  u ện   để 

  ả  qu  t lạ  t eo t ủ tục c un   

 ạ  Bản án dân sự s  t ẩm số 33/2018/DS-ST ngày 24/10/2018 củ  Tòa án 

nhân dân  u ện  , tỉn  Bìn  P  ớc, qu  t đ n : 

Chấp nh n m t phần yêu cầu khởi kiện củ  n u  n đ n B  Đ o     M 

Bu c Ông Nguy n Côn  Đ  và bà Nguy n Th  H  l  n đớiphải trả cho Bà 

Đ o     Mtổng số tiền gốc và tiền lãi là: 1 688 243 750đồng (M t t  sáu tr m 

tám m    tám tr ệu     tr m  ốn m       n  n  ả  tr m n m m    đồng). 

 ron  đ :  

Số tiền gốc l : 1 205 000 000đồng (M t t      tr m l  n m tr ệu đồng), số 

tiền lãi là 483 243 750đồng (bốn tr m tám m       tr ệu     tr m  ốn m       

ngàn bả  tr m n m m    đồng). 

Ngoài ra, bản án dân sự s  t ẩm còn tu  n về p ần án p  , n     vụ t   

  n  án v  qu ền k án  cáo củ  các đ  n  sự  

Ngày 05/11/2018    đ n ông   u  n Côn  Đ v  n  ờ  c  qu ền l  , n     

vụ l  n qu n      u  n       c  đ n k án  cáo vớ  n   dun : Đề n     ò  án 

cấp p  c t ẩm ủ   ản án dân sự s  t ẩm số 33/2018/DS-ST ngày 24/10/2018 

củ   ò  án n ân dân  u ện  , tỉn  Bìn  P  ớc    ôn  c ấp n  n   u cầu k ở  

k ện củ  n u  n đ n  

     26/11/2018   ện tr ởn    ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P  ớc 

k án  n    m t p ần  ản án dân sự s  t ẩm số 33/2018/DS-ST ngày 24/10/2018 
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củ   ò  án n ân dân  u ện  , tỉn  Bìn  P  ớc t eo Qu  t đ n  k án  n    số 

12/QĐ/  P -  S-DS đề n     ò  án n ân dân tỉn  Bìn  P  ớc xét xử p  c 

t ẩm t eo   ởn  sử  m t p ần  ản án  u c v  c ồn  ôn  Đ ,      trả t ền  ốc 

v  l   c o v  c ồn       , ôn   ọc;   ôn  c ấp n  n m t p ần   u cầu l   

củ  n u  n đ n v  m  n án p   c o ôn    u  n Côn  Đ .  

 ạ  p   n tòa p  c t ẩm  ôm n      đ n ôn  Đ n , n  ờ  c  qu ền l   

n     vụ l  n qu n      ền vẫn   ữ n u  n   u cầu k án  cáo    u  n đ n vẫn 

  ữ n u  n   u cầu k ở  k ện. 

Đạ  d ện   ện k ểm sát vẫn   ữ n u  n Qu  t đ n  k án  n    số 

12/QĐ/  P -  S-DS n    26/11/2018 củ    ện tr ởn    ện k ểm sát n ân 

dân tỉn  Bìn  P  ớc  

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phát biểu ý kiến. 

- Về việc tuân theo pháp lu t tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án theo thủ tục 

phúc thẩm và tại phiên tòa Thẩm phán, H   đồng xét xử, T   ký v  các đ  n  

sự đ  tuân t ủ đ n  các qu  đ nh của B  lu t tố tụng dân sự n m 2015  

- Về đ ờng lối giải quy t vụ án: Đề ngh   ĐXX c n cứ khoản 1 Điều 308 

BLTTDS không chấp nh n kháng cáo của ôn  Đ , bà H giữ nguyên quy t đ nh 

bu c v  chồng ông bà thực hiện n     vụ trả n  gốc và lãi với tổng số tiền 

1 688 243 750 đồng. 

C n cứ khoản 2 Điều 308 BLTTDS Chấp nh n kháng ngh  của Viện tr ởng 

VKSND tỉn  Bìn  P  ớc, áp dụng B DS n m 2005, đ ểm đ k oản 1 Điều 12, 

khoản 1 Điều 48 Ngh  quy t 326/2016/UB  Q 14 n    30/12/2016 củ  Ủ  

  n t  ờn  vụ Quốc     qu  đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, n p, quản lý v  

sử dụn  án p   v  lệ p    ò  án Sửa m t phần bản án s  t ẩm t eo   ớng bu c 

v  chồng ôn  Đ , bà H trả tiền gốc và lãi cho v  chồng bà M và ông Học; 

Không chấp nh n m t phần yêu cầu lãi củ  n u  n đ n; Mi n án phí cho ôn  Đ  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

C n cứ vào các tài liệu, chứng cứ đ  đ  c xem xét tại phiên tòa, k t quả 

tranh tụng tại phiên tòa. 

[1]. Xét yêu cầu kháng cáo của b  đ n ôn    u  n Côn  Đ , H   đồng xét 

xử thấy rằng: 

 ạ  p   n tò  s  t ẩm v  tạ  p   n tò  p  c t ẩm  ôm n  đạ  d ện t eo ủ  

qu ền củ  n u  n đ n v  đạ  d ện t eo ủ  qu ền củ     đ n đều thống nhất việc 

vi t và ký giấy biên nh nđề ngày 08/5/2014 với n   dun  “nợ cô Mỹ chợ Lộc 

Ninh số tiền 1.000.000.000đ   ột t  đồng ch n ” (BL 07, 70) và giấy cam k t 

đề ngày 21/5/2014 (BL 06, 71) với n   dun  “ 07 ngày sau tôi thanh toán hết số 

tiền 205.000.000đ” l  c ữ vi t, chữ ký của ôn  Đ , c n cứ v o Đ ều 92 B  lu t 

tố tụn  dân sự n m 2015 đ  c  ò  án xác đ n  l  n ữn  tìn  t  t, sự k ện k ôn  

cần p ả  c ứn  m n . 
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[1.1]. Ông   u  n Côn  Đ c o rằn  số tiền trong hai giấy biên nh n bà M 

cung cấp cho Tòa án là tiền lãi của các lần v   tr ớc đâ  của số tiền 

300 000 000đồn , sau m t tháng kể từ n    08/9/2012 đ n ngày 08/10/2012 thì 

ôn  Đ đ  trả gốc v  l   130 000 000đồn , còn lại số tiền 200 000 000đồn , bà M 

tính ra nhiều khoản l   k ác n  u n   10%/tháng, 15%tháng, 18%/tháng, những 

khoản n  cũ v  mới phát sinh là khoản lãi suất c ng dồn lạ  đ n ngày 08/5/2014 

thì bà M, ông H  đ n nhà ôn  Đ đò  n  ép bu c ôn  Đ ghi giấy n  

1 000 000 000đồn  v  205 000 000đồn    n  Đ vi t giấy biên nh n là do b  ép 

bu c vi t theo ý của bà M . Thực t  suốt tron     n m từ n m 2012 đ n n m 

2014 ôn  Đ vay rất nhiều lần với số tiền l  1 050 000 000đồn , cũn  tron     

n m tr n ôn  Đ đ  trả tiền cho bà M nhiều lần với số tiền là 1.576.000.000đồn   

Tuy nhiên thời gian vay và thời gian trả ôn  Đ không nhớ rõ, không giữ biên 

nh n vay và trả.Hai khoản vay trên thực t  là vi t cùng m t ngày 08/5/2014.Ông 

Đ cho rằng bà M ép bu c ôn  Đ ký thể hiện tron  đoạn     âm đ  đ  c Phân 

viện khoa học hình sự B  côn   n đ    ám đ nh, ngoài ra các khoản vay trên là 

số tiền cho vay nặng lãi, việc cho vay của bà M đ  v  p ạm Điều 127 B  lu t 

dân sự 2015.  

 1 2   Xét lờ  trìn      củ     đ n k ôn  đ  c n u  n đ n t ừ  n  n,   n 

nữ  trong quá trình giải quy t vụ án Toà án cấp s  t ẩm c  thông báo về việc 

yêu cầu ôn  Đ cung cấp đ a chỉ của ôn  Đặn    n B (BL41) mà ôn  Đ c o rằn  

k  toán của ôn  Đ bi t việc v   m  n giữa ông và bà M , n  n    t thời hạn 

t ôn   áoôn  Đ vẫn không có thông tin nào và tại phiên tòa    đ n cũn  k ôn  

cung cấp đ  c đ a chỉ liên lạc của ông Bình, k ôn  đ   r  đ  c bất cứ chứng cứ 

n o để chứng minh cho việc số tiền trong giấy biên nh n và giấy cam k t là tiền 

lãi suất của các lần v   tr ớc đ , cũn  k ôn  c ứn  m n  đ  c việc bà M cho 

vay nặng lãi. 

[1.3  Đối vớ  đoạn   n  n    âm m  ôn  Đ cung cấp c o  ò  án đ  đ  c 

  ám đ nh tại k t lu n số 2321/C09B ngày 10/9/2018 của Phân viện khoa học 

hình sự - B  công an (BL338), qua xem xét  ản d c  n   dun   B  339-343) 

trong cu c nói chuyện giữa ôn  Đ (ký hiệu là Nam), bà M và ông Học thì không 

c   ì l  n qu n đ n việc bà M ép ôn  Đ vi t giấy vay n  với số tiền là 

1.000.000.000 đồng và số tiền 205 000 000đồng, không thể hiện v ệc cho vay 

nặng lãi, theo ôn  Đ đoạn ghi âm bản gốc tron  má  đ ện thoại không còn giữ, 

và ngày vi t biên nh n n  và giấy cam k t là cùng m t ngày 08/5/2014. Xét thấy 

đoạn     âm tr n cũn  k ôn  t ể hiện n    t án  n m v  t ờ  đ ểm ghi âm nên 

k ôn  c  c  sở xem xét. 

 ừ n ữn  n  n đ n  tr n,  ĐXX xét t ấ   ò  án cấp s  t ẩm c ấp n  n 

  u cầu k ở  k ện củ  n u  n đ n về số t ền n   ốc l  c  c  sở đ n  qu  đ n  

củ  p áp lu t  
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 2   Xét   u cầu k án  cáo củ  n  ờ  c  qu ền l  , n     vụ l  n qu n    

  u  n       ,  ĐXX xét t ấ :Ông Nguy n Côn  Đ  thành l p Công ty cổ 

phần xây dựn  v  k    t ác đá   c   n  c  đ n  ký k n  do n   D n  sác  cổ 

đôn  của Công ty có ôn  Đ và bà Hiền, bà Nguy n Th  H  là v  ôn  Đ (BL 

173).  n  Đ l  n  ờ  đại diện theo pháp lu t. Mặt khác, ôn  Đ và bà H đ n  ký 

k t hôn từ n m 1982    ệc bà H cho rằngôn  Đ vay tiền l  để phát triển kinh 

doanh, việc kinh doanh chủ y u do ôn  Đ quy t đ nh. Bà hoàn toàn không bi t 

việc ôn  Đ ký giấy vay tiền của B  Đ o Th  M, ôn  Đ vay bao nhiêu, vào thời 

gian nào bà không bi t, k ôn  l  n qu n  ì đ n số tiền vay của ôn  Đ và không 

đồn  ý l  n đới trả n  cùng ôn  Đ . Tuy nhiên, tạ     n  ản lấ  lời khai của bà H 

ngày 16/7/2015 (BL 37) bà H cũn  t ừa nh n bà là thành viên củ  Côn  t  v  

thừa nh n ôn  Đ có vay t ền của bà M nhiều lần. Mục đ c  v   l  để kinh doanh 

k    t ác đá c o Công ty. 

  eo qu  đ n  tạ  Đ ều 27 củ   u t  ôn n ân v      đìn  n m 2014 qu  

đ n : “1.“Vợ, chồng chịu trách nhiệm  iên đới đối với giao dịch do một bên thực 

hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về 

đại diện tại c c Điều 24, 25 và 26 của Luật này”. 

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm  iên đới về c c nghĩa vụ quy định tại Điều 

37 của Luật này”. 

    v y, lời khai của bà H về việc không bi t các khoản n  của ôn  Đ , 

k ôn  c  l  n qu n  ì đ n khoản tiền v   v  k ôn  đồn  ý trả n  c o n u  n 

đ n l  k ôn  c  c  sở. 

[3]. Xét k án  n    củ    ện k ểm sát  ĐXX xét t ấ : 

[3.1]. Đố  vớ  p ần l   suất:  ò  án cấp s  t ẩm c n cứ v o k oản 2 Đ ều 

468 củ  B  lu t dân sự n m 2015 để t n  l   suất l  c    đ n  t eo qu  đ n  củ  

p áp lu t  Bở  lẽ, c n cứ h p đồng vay tài sản giữ  các   n đ  c xác l p vào 

n m 2014, thờ  đ ểm B DS n m 2005 c    ệu lực    eo qu  đ nh tại Điều 474, 

476 B DS n m 2005 t ì l   suất đ  c áp dụng là lãi suất c   ản. Còn theo quy 

đ nh tại Đ ều 466, 468 B DS n m 2015 lãi suất đ  c áp dụng là lãi suất thỏa 

thu n khác vớ  qu  đ nh của B DS n m 2005  Do đ , t eo qu  đ nh tạ  Điều 

688 B DS n m 2015 t ì tò  án cấp s  t ẩm phải áp dụn  các qu  đ nh của 

B DS n m 2005 để giải quy t. Tu  n   n, tò  s  t ẩm lại áp dụn  các qu  đ nh 

của B DS n m 2015 để giải quy t là khôn  đ n .Do đ  k án  n    củ    ện 

k ểm sát về p ần n   đ  c c ấp n  n  

[3.2].  ề n     vụ c  u án p  :  ò  án cấp s  t ẩm  u c ôn  Đ n  p ả  

c  u án p   l  c    đ n  t eo qu  đ n  củ  p áp lu t  Bở  lẽ, tạ  Đ ều 2 Lu t 

n  ời cao tuổ  n m 2009 t ì ôn  Đ l  n  ời cao tuổ  n n đ  c mi n tiền án 

p  t eo qu  đ nh tạ  đ ểm đ k oản 1 Đ ều 12, khoản 1 Điều 48 Ngh  quy t 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n t  ờng vụ Quốc h i quy 

đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 
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ánqu  đ n : “1. Đối với những vụ việc đã được Tòa án thụ  ý để giải quyết theo 

thủ tục sơ thẩm hoặc theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 01 th ng 01 năm 2017 

nhưng sau ngày 01 th ng 01 năm 2017 Tòa  n mới giải quyết theo thủ tục sơ 

thẩm, phúc thẩm thì các quyết định về án phí, lệ ph  Tòa  n được thực hiện theo 

quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa  n năm 2009; trường hợp theo quy 

định của Pháp lệnh án phí, lệ ph  Tòa  n năm 2009 mà đương sự, người bị kết 

án phải chịu án phí, lệ ph  Tòa  n nhưng theo quy định của Nghị quyết này thì 

đương sự, người bị kết án không phải chịu hoặc được mi n, giảm án phí, lệ phí 

Tòa án thì áp dụng quy định của Nghị quyết này” 

 ừ n ữn  p ân t c  tr n  ĐXX xét t ấ   ò  án cấp s  t ẩm  u c    đ n 

ông   u  n Côn  Đ p ả  c  u án p   l  c    đ n  t eo qu  đ n  củ  p áp lu t  

Do đ  k án  n    củ    ện k ểm sát l  c  c n cứ, đ n  qu  đ n  củ  p áp lu t 

n n đ  c c ấp n  n  

 4   Đố  vớ  số t ền l   n u  n đ n    Đ o        yêu cầu tính lãi suất 

0,75%/triệu/tháng với tổng số tiền l   497 000 000đồn    ĐXX xét t ấ ,  ò  án 

cấp s  t ẩm c ấp n  n m t p ần   u cầu củ  n u  n đ n đố  vớ  số t ền l   

483 243 75đồn    Số t ền l   còn lạ  k ôn  đ  c c ấp n  n l  13 756 250 đồn   

 u  n   n tạ  p ần qu  t đ n   ò  án cấp s  t ẩm lạ  k ôn  tu  n k ôn  c ấp 

n  n m t p ần   u cầu k ở  k ện củ  n u  n đ n về p ần l   suất”  Đồn  t ờ  

k ôn  tu  n  u c n u  n đ n p ả  c  u án p   về p ần l   k ôn  đ  c c ấp 

n  n l  c  t   u s t  Do đ  cần sử  m t p ần  ản án dân sự s  t ẩm về n     vụ 

c  u án p   củ  n u  n đ n đố  vớ  p ần l   suất k ôn  đ  c c ấp n  n l  c  

c n cứ, đ n  qu  đ n  củ  p áp lu t  Cụ t ể án p   n u  n đ n    Đ o        

p ả  c  u đô  vớ  số t ền 13 756 250 đồn  l   suất k ôn  đ  c c ấp n  n l : 

13 756 250 x 5    687 812 đồn . 

Từ những nh n đ nh nêu trên, H   đồng xét xử chấp nh n m t p ần yêu cầu 

kháng cáo của b  đ n ôn    u  n Côn  Đ v  n  ờ  c  qu ền l   n     vụ l  n 

qu n      u  n       ; C ấp n  n to n    k án  n    củ    ện k ểm sát n ân 

dân tỉn  Bìn  P  ớc  Sử  m t p ần  ản án dân sự s  t ẩm số 33/2018/DS-ST 

n    24/10/2018 củ   ò  án n ân dân  u ện  , tỉn  Bìn  P  ớc. 

 5  Qu n đ ểm củ  n  ời bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của b  đ n 

k ôn  c  c n cứ n n k ôn  đ  c H   đồng xét xử chấp nh n. 

[6] Qu n đ ểm củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Bìn  P  ớc tại 

phiên tòa phúc thẩm l  c  c n cứ, phù h p vớ  qu  đ n  củ  p áp lu t n n đ  c 

chấp nh n. 

[7] ề án p   dân sự phúc t ẩm:Do k án  cáo củ  b  đ n ôn    u  n Côn  

Đ v  n  ờ  c  qu ền l   n     vụ l  n qu n      u  n       đ  c c ấp n  n 

m t p ần nên ôn  Đ ,      không p ả  c  u t eo qu  đ n  p áp lu t  

     Vì c c  ẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ k oản 2Đ ều 308 củ  B  lu t tố tụn  dân sự n m 2015; 

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 Ủ    n    ờng vụ 

Quốc h   qu  đ nh về án phí, lệ phí Tòa án; 

C n cứ      qu  t số 326/2016/UB  Q 14 n    30/12/2016 củ  Ủ    n 

t  ờn  vụ Quốc     qu  đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, n p, quản lý v  sử 

dụn  án p   v  lệ p    ò  án   

C ấp n  n m t p ần   u cầu k án  cáo củ  b  đ n ôn    u  n Côn  Đ v  

n  ờ  c  qu ền l   n     vụ l  n qu n      u  n       . 

C ấp n  n to n    k án  n    củ    ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P  ớc  

Sử  m t p ầnbản án dân sự s  t ẩm số 33/2018/DS-ST ngày 24/10/2018 

củ   ò  án n ân dân  u ện  , tỉn  Bìn  P  ớc. 

C n cứ các Đ ều 471, 474, 476 B  lu t dân sự n m 2005 

C n cứ các Đ ều 25, 27 củ   u t  ôn n ân v      đìn  n m 2014  

Chấp nh n m t phần yêu cầu khởi kiện củ  n u  n đ n B  Đ o     M 

Bu c Ông Nguy n Côn  Đ  và bà Nguy n Th  H  l  n đới phải trả cho Bà 

Đ o     M v  ôn   rần     t  ọc tổng số tiền gốc và tiền lãi là: 

1 688 243 750đồng (Một t  s u trăm t m mươi t m triệu hai trăm  ốn mươi  a 

ngàn bảy trăm năm mươi đồng    ron  đ :  

Số tiền gốc l : 1 205 000 000đồng (Một t  hai trăm  ẻ năm triệu đồng), số 

tiền lãi là 483 243 750đồng (bốn trăm t m mươi  a triệu hai trăm  ốn mươi  a 

ngàn bảy trăm năm mươi đồng). 

  ôn  c ấp n  n m t p ần   u cầu k ở  k ện củ  n u  n đ n    Đ o     

M  về l   suất  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật  đối với c c trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành  n  đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành  n  cho đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 02 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

2/ Án phí dân sự s  t ẩm: 

Ông Nguy n Côn  Đ  k ôn  p ả  c  u. 

Bà Nguy n Th  H  phải ch u 31.323.656 đồng (B  m    mốt tr ệu    tr m 

    m       n  ìn sáu tr m n m m    sáu đồn  . 

Bà M phải ch u án phí dân sự s  t ẩm đối với số tiền lãi suất k ôn  đ  c 

chấp nh n l  687 612đồng  Sáu tr m tám m     ả  n  ìn sáu tr m m ờ      

đồn   đ  c k ấu trừ v o t ền tạm ứn  án p        đ  n pt eo    n l   t u t ền 

số 0013178 n    07 t án  5n m 2015 củ  C   cục       n  án dân sự  u ện   

.Chi cục thi hành án dân sự huyện L  trảlại cho B  Đ o     M số tiền: 
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25 827 513đồng ( ai mươi  ăm triệu t m trăm hai mươi  ảy ngàn năm trăm 

mười ba đồng). 

Về chi phí tố tụng khác:  n  Đ ,bà H l  n đới phải ch u c   p     ám đ nh 

l  5 100 000đồn , đ  c khấu trừ vào số tiền đ  n p. 

3   n p   dân sự p  c t ẩm:  n    u  n Côn  Đ ,    Nguy n Th  H  

k ôn  p ả  c  u  

C   cục       n  án dân sự  u ện     o n trả c o ôn  Nguy n Côn  

Đ n số tiền 300 000 đồn  t ền tạm ứn  án p   p  c t ẩm t eo    n l   t u t ền 

số 0006236 n    05/11/2018   

C   cục       n  án dân sự  u ện     o n trả c o    Nguy n Th  H  số tiền 

300 000 đồn  t ền tạm ứn  án p   p  c t ẩm t eo    n l   t u t ền số 0006242 

n    08/11/2018   

Trường hợp  ản  n này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành  n dân sự thì người được thi hành  n dân sự, người phải thi hành án dân 

sự c  quyền thỏa thuận thi hành  n, quyền yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi 

hành  n hoặc  ị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành  n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành  n dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./ 

 

Nơi nhận: 

- VKSND  tỉn  Bìn  P  ớc; 

- Chi cục THADS H.L; 
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- Các đ  n  sự; 

-   u:  S A,  ổ HCTP, Tòa DS. 
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